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STT MSSV Lớp Ghi chú

1 2022140002 Trương Thanh An 05DHDB2

2 2022140007 Nguyễn Lê Minh Anh 05DHDB1

3 3005150030 Lâm Vân Anh 15CDTP M0001

4 2005140017 Vũ Thị Minh Ảnh 05Dhtp3 H0004

5 2005140018 Nguyễn Ngọc Hải Âu 05DHTP3 H0005

6 2005140021 Nguyễn quốc Bảo 05DHTP5

7 2005140020 Huỳnh Công Bằng 05DHTP3 H0006

8 2022140305 Nguyễn Thị Ngọc Bích 05DHDB2

9 2005140033 Nguyễn Thanh Chất 05DHTP6

10 3005150076 Phạm Đoàn Hồng Châu 15CDTP M0002

11 2005140071 Vũ Thị Hiền Diệu 05DHTP2

12 2022140032 Huỳnh Thị Mai Duyên 05DHDB1

13 3005150068 Nguyễn Hạnh Duyên 15cdtp M0005

14 2022140034 Phạm mỹ Duyên 05DHDB1

15 2005140048 Ngô Chí Đại 05ĐHTP5

16 3005150040 Lê Thị Hồng Đào 15CDTP1 M0003

17 2022140019 Trần Thị Hồng Đào 05DHDB1 H0238

18 2022140322 Hoàng Anh Đức 05DHDB2

19 2005140767 Đặng Thị Thu Hà 05DHTP6

20 2022140038 Nguyễn Việt Hải 05DHDB1

21 3005150023 Nguyễn Lê Lệ Hằng 15CDTP1

22 3005150044 Trần thị Hằng 15cdtp

23 2022140039 Nguyễn Thị Ngọc Hân 05DHDB1

24 3005150010 Nguyễn Thị Thu Hiền 15CDTP
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25 3005150063 Võ Ngọc Hòa 15cdtp

26 3005150012 Vũ Thị Hoài 15CDTP 12

27 2005140193 Trần Thị Ánh Hồng 05DHTP3 H0200

28 2022140056 Trần Thị Kim Huyền 05DHDB1

29 3005150073 Mai Xuân Hưng 15CDTP M0015

30 2022140342 Trần Duy Khuyên 05ĐHB2

31 3005150035 Mai Thị Kim Linh 15CDTP M0019

32 2022140071 Trần Thị Mỹ Linh 05dhdb2

33 20022140072 Nguyễn Ngọc Linh 05DHDB1

34 3005150052 Trịnh Hoàng Long 15CDTP

35 2022140074 Vũ Thị Phương Mai 05DHDB2 H0256

36 2005140301 Nguyễn Thị Bích Mai 05DHTP3

37 2022140343 Hồ thị hằng Nga 05dhdb2

38 3005150008 Đặng Thị Kim Ngân 15CDTP M0022

39 2022130064 Nguyễn Hồng Ngọc 04DHDB1

40 2022130170 Nguyễn Bích Ngọc 04DHDB2

41 2022140093 Trần hồ Thanh Ngọc 05DHDB1

42 3005150004 Nguyễn thị Nhàn 15cdtp

43 2005140366 Nguyễn Thị Nhàng 05dhtp1 H0078

44 2022140105 Nguyễn Thị Ánh Nhi 05DHDB1

45 3005150026 Trương Thị Yến Nhi 15CDTP M0024

46 2022140103 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 05DHDB1

47 3005150022 Phạm Thị Thanh Nho 15CDTP M0025

48 2022140110 Nguyễn Thị Kim Nhung 05DHDB1

49 2022140109 Lê Nguyễn Quỳnh Như 05DHDB1

50 3005150024 Dương Tòng Phát 15CDTP M0029

51 2022140114 Lương Trí Phong 05DHDB1

52 3005150056 Trần Tuấn Phong 15cdtp

53 2022140116 Trần Hồng Phúc 05DHDB1
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54 2022140119 Phan thị Phước 05dhdb2

55 2022140299 Vũ Hạ Uyên Phương 05DHDB2

56 2022140357 Hà trung Phương 05dhdb2

57 2005140442 Nguyễn Thị Thanh Phượng 05DHTP3 H0215

58 2005140438 Lê Thị Bích Phượng 05DHtp1 H0097

59 2022130178 Nguyễn Thị Quyển 05DHDB1 không

60 3005150079 Chau Rươn 15CDTP

61 2022140130 Phan Thị Thanh SANG 05DHDB2 H0263

62 2022140134 Cao Thị Thảo Sương 05DHDB1

63 3005150062 Phạm Thị Mỹ Sương 15CDTP

64 3005150280 Đoàn Đức Sỹ 15CDTP

65 2022140333 Đặng Thị Anh Tâm 05DHDB2

66 2022140339 Nguyễn Thị Khánh Tiên 05DHDB2

67 2005140630 Trần Thị Minh Tính 05DHTP1

68 2009130001 Nguyễn Thị Cẩm Tú 04DHMT1 C0403

69 3005150031 Nguyễn Minh Thủy Tú 15CDTP1 M0049

70 3005150009 Lê Thị Thanh Tuyền 15CDTP M0050

71 3005150005 Huỳnh Thị Thanh Tường 15cdtp

72 2022140141 Hồ Liên Thành 05DHDB1

73 3005150053 Nguyễn Thị Thu Thảo 15CDTP1

74 20051404950 Nguyễn Hồng Thắm 05dhtp3

75 3005150038 Huỳnh Thị Hồng Thắm 15CDTP M0037

76 3005150028 Nguyễn Thị Thêu 15CDTP1 M0039

77 2022140317 Nguyễn Thanh Thì 05DHDB2 H0267

78 2005140551 Lê Nhật Thịnh 05DHTP6

79 2005140552 Võ Thị Ngọc Thịnh 05DHTP2

80 2022140151 Phạm Thị Bích Thuận 05DHDB2

81 2005140577 Bùi Anh Thuận 05DHTP4

82 3005150042 Trà Thị Hoài Thương 15CDTP1 M0041
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83 3005150025 Võ Nguyễn Hoài Thương 15CDTP1

84 3005150014 Văn Thị Bảo Trang 15CDTP M0045

85 2005140650 Lê Thị Huyền Trang 05DHTP6 H0226

86 3005150059 Vũ Ngọc Trâm 15cdtp1 M0046

87 3005150058 Phạm Thị Việt Trinh 15CDTP1 M0047

88 2005140682 Đinh Thị Thanh Trúc 05DHTP1

89 2005140717 Võ Thị Hoàng Vân 05DHTP1 HO182

90 2022140184 Huỳnh Quốc Việt 05DHDB2

91 3005150074 Trần Thị Tường Vy 15cdtp M0053
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